
Tuần 13: Chủ đề: SỐ NGUYÊN VÀ CÁC PHÉP TÍNH                     CỦA NÓ – ÔN TẬP HÌNH HỌC

Ngày dạy:03-04/12/2020
Lớp dạy: 6A2, 6A3
Đại số: Ôn tập 
Đại số: Tập hợp  các số nguyên
Bài 1: Điền ký hiệu <; > vào          cho thích hợp: 
 (
           
)3      6;          -5       -7;       -10        -15
-99      -100;   -2000        -3000;   -170       -107
5      -3  ;   -7       4;     -9       1; -100        +1
 (
 
)-22          8; 0        -10; -22         0 ; 0        -1
Bài 2 : a) Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần:
              10  ;   -15   ;   8  ;  3  ;   -2  ; 1  ;   0 
a) Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự giảm dần
-100  ;  99  ;  10  ;  4  ;  -2  ;  -17  ;  2000
Bài 3:  Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự  :
a) Tăng dần : -5 ; -9 ; -7 ; 0 ; 3 ; 7 ; 6
b) Giảm dần : -100 ; -90 ; -95 ; 15 ; 30 ; 20
c) Tăng dần : -17 ; -5 ; 3 ; 0 ; 10 ; -12 ; 7
d) Giảm dần : -20 ; 3 ; -35 ; 10 ; -25 ; 7

Bài 4: Tìm :


			
Bài 5 : Tìm giá trị tuyệt đối của các số :99; -205; -7; 0;55; -23.
Bài 6 : Tìm giá trị của các biểu thức:


                            

                          
Bài 7: Viết tập hợp 3 số nguyên liên tiếp trong đó có số 0
Bài 8:a) Viết số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số :
         b)Viết số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số:
Bài 9: Cho:



Tìm  

Hình học: Ôn tập 
Bài 1 Hiện tượng Nhật thực xảy ra khi Mặt trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời. Khi đó Mặt Trăng che khuất hoàn toàn hay một phần Mặt Trời. Biết khoảng cách từ Trái Đất (B) đến Mặt Trời (A) là 150 000 000 km, khoảng cách từ Trái Đất (B) đến Mặt Trăng (C) là 384 000 km. Tính khoảng cách từ Mặt Trời đến Mặt Trăng khi xảy ra hiện tượng nhật thực?
[image: ]          
                          Mặt Trời                   Mặt Trăng                          Trái Đất
Bài 2 Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5 cm, OB = 8 cm 
a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? 
b) Tính độ dài đoạn AB? 
c) Gọi I là trung điểm của đoạn OA. Tính độ dài đoạn IB? 
Bài 3:  Quãng đường đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai là 92km. 
Quãng đường đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang là 420km. 
Em hãy tính quãng đường từ Đồng Nai đến Nha Trang. 
[image: ][image: ]


Bài 4:  Trên tia Ox lấy 2 điểm A,B sao cho OA = 3 cm , OB = 5 cm.	
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b) Vẽ Oy là tia đối của tia Ox , trên tia Oy lấy điểm C sao cho BC =8 cm. Tính  OC .
Chứng tỏ O là trung điểm của  AC .
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